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         UBND QUẬN TÂN BÌNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                          Tân Bình, ngày 07 tháng 02 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHỦ NHIỆM  

TUẦN 21 – HK2 (Từ 07/02/2022 đến 12/02/2022)  

NĂM HỌC 2021 – 2022  
(GVCN cho HS chép vào vở SHCN) 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC 

1. Kiểm diện 

- GVCN 6 kiểm diện HS vắng trên Bảng tính hàng ngày. Thầy Thanh Hải điểm danh, tổng hợp. 

Bảng điểm danh Tuần 20 - từ ngày 19/01 đến 26/01/2022 

STT LỚP 
SĨ 

SỐ 

Vắng Ghi chú 

 

(K.Net) F0 (CP) 

 

(KP) 
Ghi tổng số ngày vắng của từng học sinh  

1 6A1 34 0 0 0 0   

2 6A2 35 0 0 0 2 Thứ năm: Khang, Hiếu (KP) 

3 6A3 29 0 0 0 0  

4 6A4 29 0 0 0 0  

5 6A5 29 0 0 0 0  

TC K6 156 0 0 0 2 2 

6 7A1 25   0  0 0  

7 7A2 23   0 2 0 Thứ hai: Kiên, Khang (CP) 

8 7A3 30   0  0 0  

9 7A4 26   0 0 0  

10 7A5 27   0  0 0  

11 7A6 27   0 0 0  

12 7A7 26   0 0 3 Thứ hai: N. Anh, Hân, Hoàng 

TC K7 184 0 0 2 3  5 

13 8A1 27    0  2 3 
Thứ hai: My (CP), Khuê; Thứ tư: Hảo, Khoa; Thứ sáu: My 

(CP) 

14 8A2 27    0  0 5 Thứ hai – thứ sáu: Tuyền. GVCN liên lạc RHB. 

15 8A3 28    0  0 0   

16 8A4 25    0 1 8 
Thứ hai: Dũng (CP), Khoa, Uyên, Thy 

Thứ hai – Thứ sáu: Lan. GVCN liên lạc RHB. 

17 8A5 27    0 0  5 Thứ hai – Thứ sáu: Long  

18 8A6 27   0   0 2 Thứ hai: Ngọc, Khang 

19 8A7 27   0   0 0   

TC K8 188    0 3  23 26 

20 9A1 28   0 0 11 

Thứ hai: Thịnh, Đức Khôi, Minh Khôi, Trâm, Tiến; Thứ ba: 

Minh Khôi, Thịnh, Trâm, Tiến; Thứ tư: Thịnh (KP); Thứ 

năm: Phương (KP) 

21 9A2 27   0 0 6 
KP- Thứ ba: Linh, Thư; Thứ tư: H. Anh, Hân; Thứ sáu: Linh, 

Tính. 

22 9A3 35   0 0 3 Thứ hai: Phương, Thy, Thành (KP) 
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23 9A4 26   0 0 5 Thứ hai – thứ sáu: Linh (KP). 

24 9A5 25   0 1 1 Thứ hai: Triết, Tuấn (CP). 

25 9A6 29   0 0 10 
Thứ hai: Trang, Hiệp; Thứ ba: Hiệp, Tuấn, Hưng; Thứ tư: 

Phúc, Như, Trang; Thứ năm: Như; Thứ sáu: Như 

26 9A7 30   0 0 5 Thứ hai: Tuyền; Thứ ba: Tuyền, Tân, Vân; Thứ sáu: Vân. 

TC K9 200 0 0 1 41 42 

- Sĩ số toàn trường: 728  

- GVCN giải quyết dứt điểm các trường hợp đã bỏ học hoặc chuyển trường trong thời gian qua: 

+ HS Bích Tuyền 8/2 chuyển trường, chưa rút học bạ (Cô Anh Ngọc). 

+ HS Hồ Văn Cường 6/4 bỏ học, chưa rút học bạ (Cô Thảo Trang). 

2. Chuyên cần: 

- Từ 07/02 đến 12/02: để được công nhận nghỉ học 1 ngày có phép:  

+ Bản thân HS đau bệnh đang điều trị tại bệnh viện hoặc có giấy điều trị bệnh dài ngày của bệnh viện. 

+ HS có tang chế của người thân trong nhà.  

- Nhà trường không giải quyết việc HS vào học trễ do trễ tàu xe. Các trường hợp nghỉ học không phép, 

CMHS phải dẫn con em đến trường gặp Phó HT nhận giấy vào lớp mới được vào lớp học.  

3. Tác phong:  

- Trang phục nghiêm túc khi đến trường và khi ra về (thắt khăn quàng đỏ, áo không bỏ ra ngoài quần, 

váy); mang giày sandal, bata khi đến trường.  

- Tuyệt đối cấm HS có hành vi, lời nói, cử chỉ khiếm nhã, thiếu văn hóa như chửi thề, nói tục. 

4. Công tác tư vấn, hướng dẫn HS khối 6: 

- GVCN 6 hướng dẫn cho HS làm quen với môi trường học tập mới. 

- Hướng dẫn phương pháp, cách thức học tập, tự học; biết lập kế hoạch học tập cá nhân và tự giác hoàn 

thành các nhiệm vụ học tập trên LMS nhằm đạt các yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 

2018. 

- Tư vấn, hỗ trợ HS để các em nhanh chóng làm quen với môi trường học tập cấp THCS. 

- Thực hiện dạy học bổ sung kiến thức cho HS trước khi tổ chức kiểm tra cuối kì I trực tiếp tại trường. 

+ Thực hiện các nội dung thực hành, thí nghiệm; tổ chức dạy học nội dung GD địa phương. 

5. Tổ chức sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh lớp 6 khi trở lại trường học trực 

tiếp: 

- Thời gian: 7g – 8g ngày 12/02/2022.  

- Địa điểm: Tại các lớp học 

- Thành phần tham gia:  

+ Giám thị (thầy Hải), GVCN 6, HS lớp 6 đủ điều kiện đến trường học trực tiếp. 

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên theo phân công. 

- Nội dung:  

+ HS tập trung tại lớp để GVCN sinh hoạt, hướng dẫn các biện pháp tự phòng ngừa, phòng 

chống dịch bệnh đảm bảo an toàn khi trở lại trường học trực tiếp.  

+ HS cam kết tuân thủ các qui định về phòng chống dịch Covid – 19 với quy tắc 5K trong suốt 

thời gian học tập trực tiếp tại trường.  

+ Tư vấn, hướng dẫn HS làm quen với trường, lớp (Xem mục 4). 

Lưu ý: Nếu học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác, mất khứu giác thì phải nghỉ 

ở nhà và báo GVCN, giám thị; đồng thời phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.  

CMHS không vào sân trường để đưa rước học sinh. 

- Từ ngày 14/02/2022: Học sinh lớp 6 đi học lại trực tiếp tại trường (theo TKB hai buổi và bán trú). 

6. Họp CMHS cuối kì I lớp 6, 7, 8, 9: Chủ nhật ngày 13/02/2022 

- Viết thư mời: GVCN. Gửi tin nhắn SMS (Vietshool): cô Trúc Giang. 

- GVCN nhận phiếu điểm HK I (lớp 7, 8, 9). Chỉ phát cho CMHS trong ngày họp CMHS.  

- Nội dung họp CMHS: 

+ Báo cáo sơ kết HK I của nhà trường. 

+ Báo cáo kết quả tập của lớp. 

+ Phương hướng hoạt động ở HK II. 
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+ Đại hội CMHS lớp. Bầu CHT, CHP, thư kí của lớp. 

+ Riêng lớp 6, GVCN thông tin thêm về nội dung và hình thức tổ chức kiểm tra cuối kì I trực tiếp. 

- Thời gian họp:   

+ Ca 1: 8g – 9g30: Khối 6 + 9 

+ Ca 2: 9g45 – 11g15: Khối 7 + 8 

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. Dạy học trực tuyến khối 6, trực tiếp khối 7, 8, 9  

- Tiếp tục dạy học tuần 4/HK II khối 6, tuần 3/HK II khối 9, tuần 2/HK II khối 7, 8. 

- Các bộ môn: GDTC, Tin, Nghệ thuật (Mĩ thuật, Âm nhạc), HĐ trải nghiệm – hướng nghiệp (K6): 

dạy theo TKB. 

2. Lịch kiểm tra cuối kì I (khối 6): 

- Kế hoạch kiểm tra cuối kì I (lớp 6): chờ công văn của PGD.  

- GVBM họp nhóm, biên soạn đề nội dung ôn tập gửi cho HS theo công văn số 3333/GDĐT – TrH 

ngày 9/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kì và công văn 

số 4040/BGDĐT – GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện 

Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid – 19.  

- Với các bộ môn nhiều kiến thức, tập trung vào các kiến thức sau KTGK (tuần 8 – 14). 

- GVCN nhắc học sinh tham gia học đầy đủ để được ôn tập tốt cuối kì 1.  

- Dự kiến GVBM nộp đề KT cuối kì I: thứ sáu ngày 11/02/2022. 

3. Lịch kiểm tra cuối kì I (bổ sung, dành cho HS vắng kiểm tra): 

Ngày Buổi Khối Môn Thời gian 

làm bài 

Thời gian 

bắt đầu 

làm bài 

Thời gian 

nộp bài 

Ghi chú 

Thứ tư 

09/02/2022 

SÁNG  

7, 8 

Ngữ văn 90 phút 7g30 9g00  

Sinh 45 phút 9g15 10g00 

Thứ năm 

10/02/2022 

SÁNG  

7, 8 

Toán 90 phút 7g30 9g00  

Sử 45 phút 9g15 10g00 

8 Hóa 45 phút 10g15 11g00 

Thứ sáu 

11/02/2022 

SÁNG  

7, 8 

Anh 60 phút 7g30 8g30  

Địa 45 phút 8g45 9g30 

Lí 45 phút 9g45 10g30 

Thứ bảy 

12/02/2022 

SÁNG 7, 8 GDCD 45 phút 7g30 8g15  

Công nghệ 45 phút 8g30 9g15 

4. Kế hoạch triển khai Chương trình bán trú - hai buổi: Áp dụng từ ngày 14/02/2022 

- Đối với HS học lớp bán trú, 2 buổi (khối 6, 7): 

+ Lớp 6: dạy tăng cường (10 tiết) gồm: Toán 1 tiết, Anh 1 tiết, KHTN 1 tiết, AVBN 2 tiết, 

STEM 2 tiết, KNS 1 tiết, Khéo tay kĩ thuật 1 tiết, Đọc sách (Cô Ánh Hồng TG) 1 tiết.  

* Bổ sung thêm 1 tiết Chương trình Giáo dục địa phương (Cô Bích Hồng dạy chủ đề 1+2). 

+ Lớp 7: dạy tăng cường (10 tiết): Toán 1 tiết, Văn 1 tiết (Cô Bích Hà – TG), Anh 1 tiết, 

AVBN 2 tiết, STEM 2 tiết, KNS 1 tiết, Khéo tay kĩ thuật 1 tiết, Đọc sách 1 tiết. 

- Đối với HS khối 8, 9: 

+ Bổ sung 1 tiết KNS. 

+ Khối 8: bổ sung 2 tiết AVBN. Khối 9: AVBN đăng kí theo nhu cầu. 

+ Stem: đăng kí học theo nhu cầu. 

5. Hoạt động trải nghiệm- hướng nghiệp (K6), HĐGD NGLL  

- GVCN 6, 7, 8, 9 nhắc học sinh xem clip HĐTN-HN/HĐGDNGLL (lần 2 tháng 1+2). 

6. Danh sách HS đang theo đội tuyển HSG Quận NH 2021 – 2022  

- HS đội tuyển đi học lại bình thường từ ngày 17/01 theo lịch. 

- HSG các bộ môn 

STT 

 

Họ và tên HS Lớp Môn Lịch học 

1 Nguyễn Đăng Khôi 9/3 Vật lí Hai – Tư – Sáu 

2 Nguyễn Ngọc Gia Hân 9/2 Sử Ba – Năm – Sáu 
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3 Phạm Gia Huy 9/1 Công nghệ Ba – Năm – Bảy 

4 Đặng Khánh Nam 9/3 Công nghệ 

- HSG khoa học tự nhiên 

STT Họ và tên HS Lớp Môn Lịch học 

1 Trần Nguyễn Ngọc Anh 9/3 KHTN Thứ ba, thứ năm, thứ bảy  

từ 13g30 đến 16g30 2 Bùi Hoàng Long 9/3 KHTN 

7. Bồi dưỡng học sinh dự thi Khéo tay kĩ thuật cấp TP NH 2021 – 2022 

- Bắt đầu bồi dưỡng từ thứ năm ngày 16/12/2021. Thầy Đặng Dân phụ trách. 

STT 

 

Họ và tên HS Lớp Môn Lịch học Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên  

8/2 

 

Vẽ kĩ thuật 

Thứ 5, 7 

từ 9g00 đến 11g00 

 

2 Lương Vĩnh Phát 

3 Nguyễn Bảo Trúc Vy 

8. Thi nghề phổ thông  

- GVCN 9 nhắc nhở các em HS dự thi Nghề phổ thông đầy đủ, đúng giờ. 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI NGHỀ NGÀY 15/2/2022 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

Stt P.Thi SBD HỌ VÀ TÊN   Ngày sinh Nơi sinh Môn thi Lớp 

1 1 NA013 Phạm Đức Anh 21 11 2006 Hà Nội Nấu ăn 9/6 

2 1 NA014 Phạm Vũ Minh Anh 10 11 2007 Tp.HCM Nấu ăn 9/3 

3 3 NA057 Phạm Văn Trung Hiếu 21 12 2007 Tp. HCM Nấu ăn 9/6 

4 5 NA120 Thân Trọng Hà My 18 11 2007 Tp. HCM Nấu ăn 9/4 

5 5 NA130 Võ Hoàng Kim Ngân 17 7 2007 Tp.HCM Nấu ăn 9/1 

6 5 NA138 Trần Ngọc Thanh Nhã 10 12 2007 Tp. HCM Nấu ăn 9/4 

7 6 NA157 Huỳnh Trọng Phát 23 11 2007 Tp. HCM Nấu ăn 9/4 

8 7 NA176 Lê Minh Quân 21 6 2007 Tp. HCM Nấu ăn 9/4 

9 9 NA241 Trịnh Đình Cẩm Tú 14 10 2005 Tp. HCM Nấu ăn 9/3 

10 9 NA247 Trần Nguyễn Minh Tuệ 8 10 2007 Tp.HCM Nấu ăn 9/5 
 

        

 

  

Stt P.Thi SBD HỌ VÀ TÊN   Ngày sinh Nơi sinh Môn thi Lớp 

1 12 Đ045 Nguyễn Duy Thành 
25 8 2007 

Hải 

Phòng Điện 9/3 

     
    

  

Stt P.Thi SBD HỌ VÀ TÊN   Ngày sinh Nơi sinh Môn thi Lớp 

1 18 TH113 Phạm Trần Duy Phúc 
9 6 2007 

Hòa Bình 

Tin 

Học 
9/6 

9. Kiện toàn Ban Đại diện Cha mẹ học sinh NH 2021 – 2022: 

- GVCN lựa chọn, đề cử phụ huynh làm Chi hội trưởng, chi hội phó và thư kí của lớp và giới thiệu 

CHT/CHP vào Ban đại diện CMHS trường năm học 2021 – 2022.  

- Thống kê cập nhật trên bảng tính ngày 06/02/2022. Đề nghị GVCN 6/3, 6/4, 6/5, 7/5, 7/6, 8/1, 9/3 

bổ sung gấp.  

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 

STT GVCN LỚP 
BAN ĐẠI DIỆN CHI HỘI LỚP 

BAN ĐẠI DIỆN 

CHA MẸ HỌC 

SINH TRƯỜNG 

Số ĐT 
Ghi 

Chú Chi hội 

trưởng Số ĐT 

Chi hội 

phó Số ĐT Thư ký Số ĐT 

1 

TRẦN T 

KIÊM HOA 
6A1 

Phạm Văn 

Vượng 979338012 

Nguyễn 

Thị Thảo 938170763 

Dương 

Hoàng 903156510 Nguyễn Thị Thảo 938170763  
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Hạnh 

2 

NGUYỄN 

NHƯ 

KHÁNH HẢO 

6A2 Lê Thanh 

Bình 913897278 

Nguyễn 

Thu Thảo 372639799   Lê Thanh Bình 913897278  

3 

PHẠM 

KHÁNH 

MINH 

6A3 

Nguyễn 
Nguyên Anh 

Thư 0934975464 

Nguyễn 
Thị Ngọc 

Thảo 0909390021      

4 

TRUNG KIM 

THẢO 

TRANG 

6A4 

         

5 

NGUYỄN 

THỊ KIM 

DUNG 

6A5 

         

6 

HOÀNG THỊ 

THU THÙY 

7A1 Nguyễn Thị 

Mỹ Tiên 0354910667 

Lê Kim 

Hạnh Phúc 0704411778 

Nguyễn 

Thị Diễm 

Viên 0918125111 

Nguyễn Thị Mỹ 

Tiên 0354910667  

7 

LÊ THỊ 

XUÂN THẢO 

7A2 Phạm Hồng 

Nữ  948770583 

Hoàng Thị 
Huyền 

Trang 915190918 

Nguyễn 
Thị Thu 

Thủy  933194754 Phạm Hồng Nữ  948770583  

8 

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN 

7A3 Nguyễn Văn 

Vui 0983399776 

Trần 
Quang 

Viễn 0935490929 

Hồ Kim 

Loan 0779100182 Nguyễn Văn Vui 0983399776  

9 

ĐOÀN 

THANH 

PHONG 

7A4 Trần Thị Bích 
Thu 907164956 

Nguyễn 

Thị Bích 
Thùy 982696914 

Châu Mỹ 
Lan 985920780 Trần Thị Bích Thu 907164956  

10 

NGUYỄN 

THỊ THU 

THẢO 

7A5 

Lê Minh Nhân 907694169 

Phan 

Thanh 

Trúc 909402276 

Cao Thị 

Mỹ Dung 903345881    

11 

MAI THỊ 

BÍCH HỒNG 
7A6 

Phan Hoàng 

Minh Tú 325601038 

mai thanh 

tú       

12 

NGUYỄN 

NGỌC TÂN 

7A7 Phạm Hữu 
Bình 0935313410 

Hoàng 

Thanh 
Hùng 0364066685 

Nguyễn 

Thị Thu 
Hồng 0933858788 Phạm Hữu Bình 0935313410  

13 

NGUYỄN 

VĂN PHƯỚC 
8A1 

Giang Tuyết 

Nga 903265193 

Phan Phúc 

Dũng 985363409 

Hồ Xuân 

Anh 903689168    

14 

LÝ THỊ ANH 

NGỌC 
8A2 

Nguyễn Thị 

Thảo 938170763 

Nguyễn 

Mậu Tuấn 908508200 

Nguyễn 

Văn Đỉnh 988812918 Nguyễn Thị Thảo 938170763  

15 

ĐẶNG THỊ 

XUÂN ĐÀO 

8A3 Huỳnh Thị 

Kim Trang 918131031 

Trần Ngọc 

Thanh 989086603 

Lê Thị 

Cẩm 

Quỳnh 903680300 

Huỳnh Thị Kim 

Trang 918131031  

16 

NGUYỄN LÊ 

NHƯ Ý 

8A4 Lê Thị Bích 

Tuyền 933430482 

Nguyễn 
Thị Mỹ 

Dung 904480757 

Nguyễn 

Văn Tiến 979065401 Lê Thị Bích Tuyền 933430482  

17 

NGUYỄN HỒ 

KIM NGÔN 

8A5 

Phan Thị Như 

Thảo Nguyễn 
thị Diễm Châu  

0908900887 

 
   

0922264372 

Đỗ Thị Ngọc 
Thúy   934733313 

Phan Thị Như 
Thảo  908900887  

18 

TRẦN THỊ 

THƯƠNG 

HUYỀN 

8A6 Nguyễn Đức 
Vũ 908219087 

Trương 

Thành 
Dũng  938688945 

Lê Thị 

Thanh 
Liễu 913845738 Nguyễn Đức Vũ 908219087  

19 

NGUYỄN 

DUY KHÁNH 
8A7 

Lê Văn Hiếu 0903700450 Lư Tú Cúc 0909956932 

Nguyễn 

Thị Chia 0909779906 Lê Văn Hiếu 0903700450  

20 

TRẦN 

NGUYỄN HẠ 

LONG 

9A1 Nguyễn Thị 
Thanh Hoàng 0904557155 

Võ Thị 
Ngọc Bích 0909642412 

Nguyễn 

Thị Kim 
Tuyến 0983646773 

Nguyễn Thị Thanh 
Hoàng 0904557155  

21 MÃ HÀ LAN 

9A2 

Hồ Kim Loan 779100182 

Nguyễn 

Thị Quyên 932192885 

Nguyễn 

Thị Hoài 

Nghĩa 904388598 Hồ Kim Loan 779100182  

22 ĐẶNG DÂN 
9A3 

         

23 

VŨ DUY THỊ 

THÙY VÂN 
9A4 

Nguyễn Văn 
Vinh 979091843 

Bùi Thị 
Thu Hà 908353363 

Trần Thị 
Xuân Lan 906661476 Nguyễn Văn Vinh 979091843  

24 

VŨ TRẦN 

NGỌC 

TRINH 

9A5 Nguyễn Thị 

Lan 705184168 

Lê Cảnh 

Phước 903658026   Nguyễn Thị Lan 705184168  

25 

LÊ THỊ 

TUYẾT LINH 

9A6 Nguyễn Thị 

Tuyết 0948151166 

Nguyễn 

Thị Nới 375750486 

Trương 

Thị Ngọc 

Tú 932608090 Nguyễn Thị Tuyết 0948151166  

26 

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

NGA 

9A7 Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 937379298 

Trịnh 
Quốc 

Cường 903630064 

Lương Thị 

Kim Trang 908730808 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 937379298  

IV. CÔNG TÁC ĐỘI: Chủ đề năm học 2021–2022 

“Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh 

Học tốt, chăm ngoan – Vui khỏe, an toàn” 

1. Tiếp tục giáo dục học sinh: 

- Với HS khối 7, 8, 9:  
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+ Nghiêm túc thực hiện 5K trong trường, lớp. 

+ Đi học đúng giờ. Hết giờ về nhà, không tụ tập bên ngoài nhà trường. 

- Với HS khối 6 đang học tập trực tuyến: 

+ Trang phục lịch sự khi học trực tuyến.  

+ Chuẩn bị đồng phục để đến trường.  

+ Tăng cường vận động thân thể bằng nhiều hình thức. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Rèn luyện đội viên gắn với hoạt động “Em làm việc tốt mỗi ngày 

ở gia đình, ở lớp, ở trường”. 

- Đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ các bạn đội viên, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. 

2. Ủng hộ HS khó khăn: 

STT LỚP SỐ TIỀN GVCN GHI 

TRÊN BẢNG TÍNH 

GHI CHÚ THU – CHI  

1 6/1 2.300.000đ 9 PH, HS Đã chi: 3.680.000 đồng 

2 6/2 1.000.000đ 1PH, HS Tồn: 4.720.000 đồng 

3 7/2 500.000đ 5 PH, HS  

4 7/4 200.000đ 1PH, HS  

5 8/1 2.000.000đ 10 PH, HS  

6 8/3 500.000đ 1 PH, HS  

7 8/4 500.000đ 1 PH, HS  

8 8/6 400.000đ Tập thể lớp  

9 9/3 500.000đ Tập thể lớp  

10 9/6 500.000đ 1 PH, HS  

Tổng cộng 8.400.000 đ   

- GVCN tiếp tục vận động trong CMHS (mạnh thường quân), học sinh. 

3. Hướng dẫn học sinh đọc báo Khăn Quàng Đỏ, Nhi đồng, Mực tím online 

- Cô Giang đăng link đọc báo trên website nhà trường. 

4. Tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Khăn Quàng Đỏ lần thứ 23. 

- GVCN hướng dẫn HS tham gia dự thi Giải Lê Quý Đôn trên báo KQĐ lần thứ 23 NH 2021 - 2022 

các môn Văn – Toán – Anh từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 với 2 hình thức online và làm bài trên 

giấy. 

- Hướng dẫn học sinh đăng kí và đăng nhập vào giailequydon.muctim.com.vn để tham gia dự thi.  

- Thời gian tham gia từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022. Trong thời gian  học trực tuyến, đề thi LQĐ 

sẽ được đăng on line tại địa chỉ Mực tím online www.muctim.com.vn. Vòng sơ kết 12 kì (mỗi tuần 1 

kì) (xem KH thi LQĐ đính kèm). 

- Thống kê học sinh tham gia đến ngày 15/01/2022 (tính một tiêu chí cho GVCN, GVBM tham gia 

bồi dưỡng HS). 

Khối 6 HS tham gia Khối 7 HS tham gia Khối 8 HS tham gia Khối 9 HS tham gia 

6A1 Không 7A1 Không 8A1 Không 9A1 Không 

6A2 Không 7A2 Không 8A2 Không 9A2 Không 

6A3 

6/29 

Trần Quốc Huy 

La Vĩnh Khang 

Phó Nhật Nam 

Vòng Nhật Phát 

Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 

Nguyễn Hoàng 

Phi Yến 

7A3 Không 8A3 Không 9A3 Không 

6A4 Không 7A4 Không 8A4 Không 9A4 Không 

6A5 Không 7A5 Không 8A5 Không 9A5 Không 

  7A6 Không 8A6 Không 9A6 Không 

  7A7 Không 8A7 Không 9A7 Không 

- Giao Cô Khánh Minh (6/3) tiếp tục bồi dưỡng 6 HS dự thi. 

http://www.muctim.com.vn/
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5. Triển khai hội thi sáng tác văn học lần thứ 5 

- Tham gia hội thi văn học lần thứ 5 dành cho học sinh đội viên Thành phố năm 2022 với chủ đề: 

“Cám ơn những điều yêu thương”.  

- Thời gian tham gia từ 15/10/2021 đến 28/4/2022. 

6. Phát động phong trào ‘NỤ CƯỜI HỒNG 1” với chủ đề “ Em vui đón Tết”. 

- Thống kê hội thu: Đã thu 1.112.000 đ. Đề nghị GVCN các lớp còn lại tham gia đầy đủ. 

Khối 6 Số tiền Khối 7 Số tiền Khối 8 Số tiền Khối 9 Số tiền 

6/1 58.000 7/1 50.000 8/1 54.000 9/1 60.000 

6/2 Không 7/2 46.000 8/2 Không 9/2 54.000 

6/3 58.000 7/3 60.000 8/3 56.000 9/3 70.000 

6/4 58.000 7/4 52.000 8/4 48.000 9/4 Không 

6/5 58.000 7/5 Không 8/5 Không 9/5 50.000 

  7/6 54.000 8/6 54.000 9/6 58.000 

  7/7 Không 8/7 54.000 9/7 60.000 

- Đã thực hiện trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui tết tại hội trường vào lúc 9g thứ 

năm ngày 27/01/2022 gồm 30 phần quà với số tiền là 11.340.000 đ (26 phần quà/390.000 đ; 4 phần 

quà/300.000 đ). 

- Tiếp tục hội thu Nụ cười hồng 2. 

7. Phát động tham gia hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 25 

- GV phụ trách: Thầy Đức Lâm 

- Đề tài: Phát huy tính sáng tạo của các em HS. Chủ đề tự do/ gợi ý từ BTC là Thành phố tôi yêu (di 

sản văn hóa/ hiện đại/nghĩa tình); Thiên nhiên ngoài khung cửa. 

- Thể loại: Vẽ tranh trên giấy (khổ A3, cá nhân); thiết kế bìa sách (cá nhân), vẽ tranh trên khung vải bố 

(khổ 60cm x 80cm, thi tập thể mỗi nhóm 3 thí sinh).  

- Thời gian nhận bài dự thi: 28/2/2022.  

- Mỗi trường chọn gửi tối đa 20 tranh, tối đa 15 bìa sách đẹp nhất gửi dự thi cấp Quận ngày 28/2/2022. 

File DS đăng kí dự thi gửi về địa chỉ mail: thuvienquantanbinh@gmail.com (mẫu file đính kèm). Nơi 

nộp sản phẩm: Thư viện quận Tân Bình. (Thầy An Huy – TPT) 

8. Tham gia hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 

- Số GV dự thi: 43 

- Tổng số HS dự thi: 641/728 

Lớp Sĩ số Lớp Sĩ số Lớp Sĩ số Lớp Sĩ số Lớp Sĩ số 

6/1 34/34 6/2 21/35 6/3 29/29 6/4 16/29 6/5 10/29 

7/1 25/25 7/2 23/23 7/3 30/30 7/4 17/27 7/5 27/27 

7/6 27/27 7/7 26/26       

8/1 27/27 8/2 25/26 8/3 28/28 8/4 12/25 8/5 21/27 

8/6 15/27 8/7 27/27       

9/1 28/28 9/2 27/27 9/3 35/35 9/4 26/26 9/5 25/25 

9/6 29/29 9/7 30/30       

V. CÔNG TÁC KHÁC 

1. Tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn HSSV năm 2022  

- Thống kê tình hình học sinh mua BHYT và BHTN năm 2022 tính đến ngày 28/01/2022. 

STT Lớp Tên GVCN Sỉ số 
Số HS 

đóng 

Mua 

khác 
Tỉ lệ % Đ1 Đ2 Đ3 

Chưa 

mua 
BHTN Tỉ lệ % 

1 6A1 TRẦN THỊ KIÊM HOA 
34 34 0 100.0% 34 0 0 0 24 70.6% 

2 6A2 NGUYỄN NHƯ KHÁNH HẢO 
35 34 1 100.0% 19 15 0 0 7 20.0% 

3 6A3 PHẠM KHÁNH MINH 
29 25 1 89.7% 22 3 0 3 0 0.0% 

4 6A4 TRUNG KIM THẢO TRANG 
29 27 1 96.6% 23 3 1 1 0 0.0% 

5 6A5 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 
29 25 3 96.6% 21 4 0 1 5 17.2% 

8 7A1 HOÀNG THỊ THU THÙY 
25 23 1 96.0% 20 1 2 1 2 8.0% 

9 7A2 LÊ THỊ XUÂN THẢO 
23 23 0 100.0% 24 0 0 0 23 100.0% 

10 7A3 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 
30 30 0 100.0% 28 2 0 0 8 26.7% 

mailto:thuvienquantanbinh@gmail.com
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11 7A4 ĐOÀN THANH PHONG 
27 22 1 85.2% 13 7 2 4 1 3.7% 

12 7A5 NGUYỄN THỊ THU THẢO 
27 26 1 100.0% 20 4 1 1 1 3.7% 

13 7A6 MAI THỊ BÍCH HỒNG 
27 23 3 96.3% 14 5 2 3 17 63.0% 

14 7A7 NGUYỄN NGỌC TÂN 
26 24 2 100.0% 24 0 0 0 23 88.5% 

15 8A1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 
27 27 0 100.0% 23 4 0 0 27 100.0% 

16 8A2 LÝ THỊ ANH NGỌC 
27 26 0 96.3% 25 1 0 0 7 25.9% 

17 8A3 ĐẶNG THỊ XUÂN ĐÀO 
28 26 2 100.0% 26 0 0 0 21 75.0% 

18 8A4 NGUYỄN LÊ NHƯ Ý 
25 23 1 96.0% 19 3 1 1 11 44.0% 

19 8A5 NGUYỄN HỒ KIM NGÔN 
27 26 0 96.3% 21 5 0 1 27 100.0% 

20 8A6 TRẦN THỊ THƯƠNG HUYỀN 
27 27 0 100.0% 23 4 0 0 18 66.7% 

21 8A7 NGUYỄN DUY KHÁNH 
27 23 2 92.6% 13 5 5 2 0 0.0% 

22 9A1 TRẦN NGUYỄN HẠ LONG 
28 27 1 100.0% 21 6 0 0 11 39.3% 

23 9A2 MÃ HÀ LAN 
27 27 0 100.0% 25 2 0 0 8 29.6% 

24 9A3 ĐẶNG DÂN 
35 35 0 100.0% 33 2 0 0 30 85.7% 

25 9A4 VŨ DUY THỊ THÙY VÂN 
26 25 1 100.0% 22 4 0 0 0 0.0% 

26 9A5 VŨ TRẦN NGỌC TRINH 
25 24 1 100.0% 24 0 0 0 25 100.0% 

27 9A6 LÊ THỊ TUYẾT LINH 
29 28 1 100.0% 29 0 0 0 17 58.6% 

28 9A7 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 
30 28 2 100.0% 27 1 0 0 22 73.3% 

TC 0 729 691 25 98.2% 593 81 14 18 335 46.0% 

- GVCN tiếp tục vận động CMHS tham gia BHTN năm 2022, số tiền 30.000 đ/HS. GVCN nộp về Cô 

Xuân Tiên - VP.  

2. Tình hình học sinh bị nhiễm F0 

- GVCN tiếp nhận thông tin phản hồi của CMHS và HS về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống 

dịch bệnh và báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng nhà trường để được hướng dẫn, xử lí.  

3. Thống kê DS học sinh tiêm và chưa tiêm vắc xin ngày 22/01/2022 

STT 

Họ và tên HS 

(Mũi 1) Lớp 

Họ và tên HS 

(Mũi 2) Lớp 

1 
Nguyễn Trần Hoàng Long (đã 

tiêm mũi 1) 7A1 Trần Bảo Hân (đã tiêm mũi 2) 

7A1 

2 Nguyễn Minh Phú 7A1 Nguyễn Đăng Khoa 7A1 

3 Lương Mỹ Nhi 7A2 Trương Văn Sang (đã tiêm mũi 2) 7A1 

4 Lý Hồng Chương (đã tiêm mũi 1) 7A3 Trần Thái Khang xin hoãn 7A2 

5 Nguyễn Huy Hoàng 7A4 Nguyễn Tuấn Kiệt 7A2 

6 Nguyễn Ngọc Khánh Đan 7A6 Mai Thanh Liêm (đã tiêm mũi 2) 7A2 

7 Nguyễn Anh Khoa (đã tiêm mũi 1) 8A1 Hoàng Mạnh Tưởng 7A2 

8 Nguyễn Hữu Bảo Phúc 8A2 

Trần Ngọc Quỳnh Anh (BS hẹn 2 

tuần do vừa tiêm HPV) 

7A3 

9 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 8A2 Nguyễn Gia Huy (mệt) 7A3 

10 Ngô Huỳnh Anh Kiệt 8A3 Lê Ngọc Ân 7A5 

11 Nguyễn Đỗ Khánh Ngọc 8A4 Đặng Hoàng Vương 7A5 

12 Nguyễn Hữu Phi Long 8A5 Nguyễn Văn Hiếu (đã tiêm mũi 2) 7A6 

13 Nguyễn Lê Thị Mỹ Hạnh 9A4 Phạm Lý Gia Mỹ (sốt) 7A6 

14 Huỳnh Nữ Minh Hoàng 9A6 Võ Phương Thảo (đã tiêm mũi 2) 7A6 

15 

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (F0 

hết, xin hoãn) 6A2 Trần Hà Quang Hậu (đã tiêm mũi 2) 

7A7 

16 Lê Ngọc Phương (đã tiêm mũi 1) 7A1 Mai Hải Bằng (mệt) 8A2 

17 Mai Trần Di Khang (đã tiêm mũi 6A1 Vũ Mai Hân (mệt) 8A2 
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1) 

18 

Hà Ngọc Hoàng Nam (đã tiêm 

mũi 1) 6A3 Phạm Hồ Bảo Ngọc 

8A2 

19 

Lê Huỳnh Minh Thắng (đã tiêm 

mũi 1) 6A3 Trần Thanh Thiệp 

8A2 

20 

Nguyễn Hoàng Phi Yến (đã tiêm 

mũi 1) 6A3 Trần Ngọc Băng (cảm chưa tiêm) 

8A4 

21 

Nguyễn Phan Bảo Ngân (đã tiêm 

mũi 1) 6A4 

Trần Hoàng Hưng Thịnh không đi 

tiêm 

8A7 

22 

Đỗ Lâm Hoàng Trúc (đã tiêm mũi 

1) 6A4 Lê Ngọc Phương (đã tiêm mũi 2) 

7A1 

23 Phạm Phúc Khang (đã tiêm mũi 1) 6A5 Võ Đức Minh Nhật (đã tiêm mũi 2) 8A5 

24 

Nguyễn Phan Minh Khôi (đã tiêm 

mũi 1) 6A5 Trần Cao Minh Vy (đã tiêm mũi 2) 

7A5 

25 

Trương Lê Ngọc Thanh (đã tiêm 

mũi 1) 6A5 

Nguyễn Dương Tuấn Huy (đã tiêm 

mũi 2) 

7A1 

26   Đỗ Thị Ánh Nguyệt (đã tiêm mũi 2) 7A1 

27   

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (đã tiêm 

mũi 2) 

7A5 

28   Nguyễn Võ Đức Tài (đã tiêm mũi 2) 6A4 

29   Huỳnh Tuấn Kiệt  6A5 

- GVCN và cô Tiên rà lại danh sách (DS tổng hợp trong KH SHCN tuần 20 và DS đi tiêm không giống 

nhau), đặc biệt các trường hợp chữ tô xanh xem HS đã tiêm chưa, tiêm mũi 1 hay 2 để tổng hợp cho 

tuần 22. 

4. Về cài đặt VssID  

STT Lớp Tên GVCN SS SỐ ĐÃ CÀI VSSID Đã nộp TK01 Tỉ lệ % 

1 6A1 TRẦN THỊ KIÊM HOA 34 30 1 91.2% 

2 6A2 NGUYỄN NHƯ KHÁNH HẢO 35 9 4 37.1% 

3 6A3 PHẠM KHÁNH MINH 29 19 0 65.5% 

4 6A4 TRUNG KIM THẢO TRANG 29 12 3 51.7% 

5 6A5 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 29 14 1 51.7% 

8 7A1 HOÀNG THỊ THU THÙY 25 14 10 96.0% 

9 7A2 LÊ THỊ XUÂN THẢO 23 20 3 100.0% 

10 7A3 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 30 24 2 86.7% 

11 7A4 ĐOÀN THANH PHONG 27 15 0 55.6% 

12 7A5 NGUYỄN THỊ THU THẢO 27 14 2 59.3% 

13 7A6 MAI THỊ BÍCH HỒNG 27 24 3 100.0% 

14 7A7 NGUYỄN NGỌC TÂN 26 19 2 80.8% 

15 8A1 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 27 24 3 100.0% 

16 8A2 LÝ THỊ ANH NGỌC 27 22 4 96.3% 

17 8A3 ĐẶNG THỊ XUÂN ĐÀO 28 25 3 100.0% 

18 8A4 NGUYỄN LÊ NHƯ Ý 25 18 1 76.0% 

19 8A5 NGUYỄN HỒ KIM NGÔN 27 17 0 63.0% 

20 8A6 TRẦN THỊ THƯƠNG HUYỀN 27 23 2 92.6% 

21 8A7 NGUYỄN DUY KHÁNH 27 14   51.9% 

22 9A1 TRẦN NGUYỄN HẠ LONG 28 20 8 100.0% 

23 9A2 MÃ HÀ LAN 27 24 3 100.0% 

24 9A3 ĐẶNG DÂN 35 29 6 100.0% 
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25 9A4 VŨ DUY THỊ THÙY VÂN 26 21 5 100.0% 

26 9A5 VŨ TRẦN NGỌC TRINH 25 18 7 100.0% 

27 9A6 LÊ THỊ TUYẾT LINH 29 26 3 100.0% 

28 9A7 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 30 11   36.7% 

TC 0 729 506 76 79.8% 

- Các GVCN tiếp tục vận động và hướng dẫn CMHS cài đặt VssID để đảm bảo quyền lợi của con em. 

5. Danh sách học sinh đăng kí học bán trú và ăn bán trú 

STT Họ tên HS Lớp ĐK học bán trú ĐK ăn BT Giải quyết 

1 Nguyễn Phúc Quang 6/3 x  Chuyển ăn BT. Học 2 

buổi cùng với lớp 6/3 

2 Hoàng Ngọc Lam 6/4 x  Chuyển lớp 6/1 bán trú 

3 Tăng Kim Liên 8/1 x  Không tổ chức được lớp 8 

bán trú. Giải quyết ăn BT. 4 Vương Quang Minh 8/1 x  

5 Phạm Ngọc Minh Thư 8/1 x  

6 Trần Hảo Hảo  8/1 x  

7 Hà Ngọc Hoàng Nam 6/3  x Giải quyết ăn bán trú với 

HS lớp 6/1, 6/2. Buổi 

chiều học 2 buổi cùng 6/3. 
8 Huỳnh Bảo Trâm 6/3  x 

9 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 6/3  x 

10 Đỗ Lâm Hoàng Trúc 6/4  x Giải quyết ăn bán trú với 

HS lớp 6/1, 6/2. Buổi 

chiều học 2 buổi cùng 6/4. 

11 Nguyễn Anh Khoa 8/1  x Không tổ chức được lớp 8 

bán trú. Giải quyết ăn BT. 12 Đồng Ngọc Anh 8/1  x 

13 Vương Quang Minh 8/1   

- Lớp bán trú: 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3. 

   HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã kí) 

 

        Ngô Nguyễn Thiên Trang 


